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 ĐỀ THI MINH HOẠ SỐ 13 

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) 

------------------------- 

Họ tên thí sinh: ................................................................. 

Số báo danh: ...................................................................... 

 Mã Đề: 013. 

Câu 1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam năm 1976 đã tạo ra những khả năng to 

lớn để 

     A. hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc.      B. hoàn thành thống nhất đất nước về lãnh thổ. 

     C. mở rộng quan hệ với các nước.      D. lật đổ chế độ phong kiến. 

Câu 2. Chiến lược toàn cầu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có mục tiêu nào sau đây? 

     A. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.      B. Chi phối các nước tư bản đồng minh. 

     C. Giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.      D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 3. Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản (1973 - 1991) là 

     A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN. 

     B. chú trọng phát triển quan hệ với các nước khu vực Đông Bắc Á. 

     C. không coi trọng hợp tác với nước Mĩ và các nước Tây Âu. 

     D. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc. 

Câu 4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960) khắng định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 

miền Bắc có vai trò 

     A. quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

     B. quyết định quan trọng đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

     C. quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng trên cả nước. 

     D. quyết định gián tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 

Câu 5. Chính quyền Nhật Bản đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) bằng giải pháp nào sau 

đây? 

     A. Tập trung cải cách kinh tế, xã hội.      B. Đấy mạnh xâm chiếm thuộc địa. 

     C. Nhận sự viện trợ, giúp đỡ của Mĩ.      D. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. 

Câu 6. Tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 - 1925) không có lực lượng nào sau đây? 

     A. Tư sản dân tộc, tiều tư sản trí thức.      B. Bộ phận địa chủ vừa, địa chủ nhỏ. 

     C. Các văn thân và sĩ phu yêu nước.      D. Học sinh, sinh viên và tiểu tư sản. 

Câu 7. Trong phong trào yêu nước (1919 - 1925), hoạt động nào sau đây không phải do tư sản Việt Nam phát 

động? 

     A. Kêu gọi nhân dân sử dụng hàng nội và bài trừ hàng ngoại. 

     B. Phản đối tư bản Pháp độc quyền xuất khẩu ở cảng Sài Gòn. 

     C. Ra tờ báo Thanh niên, sau đó kêu gọi nhân dân chống Pháp. 

     D. Chống tư bản Pháp độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì. 

Câu 8. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc Việt Nam đi theo khuynh hướng 

     A. cách mạng vô sản.      B. dân chủ tư sản.      C. dân chủ xã hội.      D. cách mạng mới. 

Câu 9. Nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái (1973 - 1982) chủ yếu là do 

     A. tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1973). 

     B. tác động của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

     C. sự cạnh tranh mạnh mẽ của Nhật Bản, các nước Tây Âu. 

     D. sa lầy của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

Câu 10. Theo thỏa thuận tại Hội nghị lanta (2 - 1945), Liên Xô không có phạm vi ảnh hưởng ở 

     A. Đông Đức.      B. Đông Béclin.      C. Tây Âu.      D. Đông Âu. 

Câu 11. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, cơ quan nắm trọn quyền 

chỉ huy kinh tế Đông Dương là 

     A. Bộ thuộc địa Pháp.      B. Toàn quyền Đông Dương 
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     C. Kho bạc Nhà nước.      D. Ngân hàng Đông Dương. 

Câu 12. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong 

trào "Tuần lễ vàng" nhằm 

     A. phát triển kinh tế nông nghiệp.      B. hỗ trợ cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. 

     C. giải quyết căn bản nạn đói.      D. giải quyết khó khăn về tài chính. 

Câu 13. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976) ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử nào sau 

đây? 

     A. Tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

     B. Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất về các tổ chức chính trị. 

     C. Đáp ứng được điều kiện để Việt Nam sớm gia nhập ASEAN. 

     D. Tạo nên những khả năng to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Câu 14. Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 - 1929) đã góp phần vào sự chuyển biến 

lập trường của nhiều đảng viên trong tổ chức chính trị nào sau đây? 

     A. Việt Nam Quốc dân đảng.      B. Tân Việt Cách mạng đảng. 

     C. Đông Dương Liên đoàn đảng.      D. Đông Dương Cộng sản đảng. 

Câu 15. Một vai trò quan trọng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 - 1929) là gì? 

     A. Làm thay đổi lập trường của tầng lớp tư sản dân tộc, chuyển hẳn sang vô sản. 

     B. Từng bước giải quyết khủng hoảng và bế tắc con đường cứu nước Việt Nam. 

     C. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

     D. Hoàn thành nhiệm vụ do Nguyễn Ái Quốc giao phó về đào tạo đội ngũ cán bộ. 

Câu 16. Một biểu hiện về tính chất dân chủ trong phong trào 1936 - 1939 ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông 

Dương lãnh đạo là 

     A. chống lại đế quốc Pháp, bọn phản động thuộc địa, tay sai Pháp. 

     B. lực lượng tham gia phong trào tập hợp trong mặt trận dân chủ. 

     C. tạm thời gác lại hai nhiệm vụ dân tộc để chống lại phong kiến. 

     D. tạm thời gác lại hai ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. 

Câu 17. Một hạn chế của tư sản Việt Nam trong phong trào yêu nước (1919 - 1925) là gì? 

     A. Không chú trọng thành lập tổ chức chính trị, tuyên truyền. 

     B. Chưa xác định được đối tượng đấu tranh là để quốc Pháp. 

     C. Phương pháp đấu tranh đơn điệu, thiếu tính tuyên truyền. 

     D. Chưa chú trọng tập hợp lực lượng toàn dân tộc đấu tranh. 

Câu 18. Những hoạt động yêu nước ban đầu của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 1918 có ý nghĩa 

quan trọng nào sau đây? 

     A. Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới về sau. 

     B. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với thế giới. 

     C. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. 

     D. Đặt cơ sở cho xây dựng đường lối cứu nước giải phóng dân tộc. 

Câu 19. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? 

     A. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định. 

     B. Các quốc gia có sự điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế. 

     C. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực. 

     D. Chủ nghĩa khủng bố xuất hiện khắp nơi và đang đe dọa các nước châu Âu. 

Câu 20. Sau khi hai phòng tuyển Phan Rang và Xuân Lộc bị chọc thủng, Mĩ và chính quyền Sài Gòn rơi vào 

trạng thái nào sau đây? 

     A. Tinh thần càng thêm hoảng loạn.      B. Yên tâm và tử thủ để giữ Sài Gòn. 

     C. Bình tĩnh để đối phó với quân ta.      D. Tin tưởng vào sức mạnh của Mĩ. 

Câu 21. Nội dung nào dưới đây không phải là âm mưu và hành động của thực dân Pháp ở Việt Nam trong 

năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công? 

     A. Khôi phục ách thống trị thực dân cũ ở ba nước Đông Dương. 
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     B. Tái lập chế độ cai trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam. 

     C. Thỏa hiệp với Trung Hoa Dân quốc để chống phá cách mạng. 

     D. Phối hợp với quân Anh để giải giáp quân Nhật ở miền Nam. 

Câu 22. Mĩ phải tuyên bố ngừng hoạt động ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh phá hoại 

lần thứ nhất, vì 

     A. bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án mạnh. 

     B. thất bại trong "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam. 

     C. thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc cuối năm 1968. 

     D. thiệt hại nặng nề cuộc trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

Câu 23. Mục tiêu cao nhất trong các phong trào đấu tranh của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai là gì? 

     A. Độc lập dân tộc.      B. Đòi tự do trong kinh doanh. 

     C. Cải cách dân chủ.      D. Đòi quyền tự quyết dân tộc. 

Câu 24. Khi tham gia vào xu thế toàn cầu hóa, các dân tộc trên thế giới đều có cơ hội phát huy mặt tích cực 

nào sau đây? 

     A. Giải quyết triệt để những bất công trong xã hội.      B. Thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. 

     C. Giải quyết căn bản được sự phân hóa giàu nghèo.      D. Giúp các nước đẩy mạnh cuộc cải cách, mở 

cửa. 

Câu 25. Một điểm khác biệt lớn trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh so với 

Nguyễn Tất Thành vào đầu thế kỉ XX là gì? 

     A. Thời điểm xuất phát đã xác định rõ điểm đến của con đường cứu nước. 

     B. Mục tiêu cao nhất là làm thế nào để giải phóng cho dân tộc, đồng bào. 

     C. Cuộc hành trình mang theo truyền thống của dân tộc và quê hương. 

     D. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến to lớn. 

Câu 26. Một đóng góp to lớn của Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng Việt Nam ở thế kỉ XX là gì? 

     A. Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng. 

     B. Phác thảo và hoàn thành hai ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. 

     C. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đúng đăn và sáng tạo. 

     D. Đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 27. Nội dung nào sau đây không phải là khái quát về đặc điểm phong trào yêu nước của tư sản Việt Nam 

(1919 - 1925)? 

     A. Thế và lực nhỏ bé, địa bàn hoạt động chỉ tập trung ở Nam Kì. 

     B. Mới chỉ hô hào bằng khẩu hiệu, chưa chủ trương dùng bạo lực. 

     C. Chưa chú trọng tập hợp lực lượng toàn dân tộc để chống Pháp. 

     D. Là phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ, nặng tính cải lương. 

Câu 28. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trở 

thành một phong trào tự giác vì lí do nào sau đây? 

     A. Phong trào công nhân không thể tách rời học thuyết Mác - Lênin, phong trào yêu nước. 

     B. Đây chính là sản phẩm của chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và yêu nước. 

     C. Đảng ra đời, phong trào công nhân có đầy đủ điều kiện của một phong trào tự giác. 

     D. Đây chính là chuẩn bị đầu tiên, có tính quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng. 

Câu 29. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của châu Phi bùng 

nổ sớm nhất ở khu vực Bắc Phi, vì 

     A. chịu ảnh hưởng của phong trào dân tộc ở Mĩ - Latinh. 

     B. chịu những hậu quả nặng nề của chủ nghĩa Apácthai. 

     C. đã thành lập được Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU). 

     D. có trình độ kinh tế - xã hội cao hơn các khu vực khác. 

Câu 30. Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận Cương chính trị (10 - 

1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm tương đồng nào sau đây? 

     A. Khẳng định cuộc cách mạng phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 
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     B. Giải quyết về vị trí, mối quan hệ của nhiệm vụ dân tộc, dân chủ. 

     C. Quan điểm về giải quyết vấn đề tư sản dân quyền cách mạng. 

     D. Về phạm vi và quy mô thực hiện tư sản dân quyền cách mạng. 

Câu 31. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và 

Hiệp định Giơnevo về Đông Dương (21 – 7 - 1954) là 

     A. phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.      B. đảm bảo giành thắng lợi từng bước. 

     C. không vi phạm chủ quyền dân tộc.      D. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Câu 32. Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (1945) đưa tới những khó khăn cho cách mạng Việt Nam trong 

cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền? 

     A. Quân Anh và Trung Hoa Dân quốc vào Đông Dương giải giáp quân Nhật. 

     B. Đông Nam Á vẫn thuộc ảnh hưởng của các nước phương Tây như trước. 

     C. Quân đội Trung Hoa Dân quốc sẽ vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật. 

     D. Quân Pháp được quyền quay trở lại Nam Bộ sau khi kết thúc chiến tranh. 

Câu 33. Từ các nhân tố phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản, Việt Nam cần học tập những gì trong 

quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

     A. Thu hút nhân tài và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế. 

     B. Mở rộng quan hệ đối ngoại và giảm chi phí quốc phòng. 

     C. Tự lực, tự cường, thúc đẩy kinh tế phát triển bằng mọi giá. 

     D. Cần đầu tư có hiệu quả cho giáo dục, khoa học - kĩ thuật. 

Câu 34. Trong thời kì 1945 - 1954, các chiến dịch của quân đội và nhân dân Việt Nam đều nhằm 

     A. củng cố và mở rộng căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. 

     B. phá âm mưu đánh nhanh, thẳng nhanh của giặc Pháp. 

     C. hỗ trợ chiến tranh du kích ở vùng Pháp tạm bị chiếm. 

     D. tiêu diệt được một bộ phận sinh lực của quân đội Pháp. 

Câu 35. Từ thực tiễn phong trào yêu nước (1919 - 1925) của lực lượng tiểu tư sản, trí thức Việt Nam, có thể 

rút ra biện pháp nào sau đây để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước? 

     A. Đưa đội ngũ trí thức tham gia vào các cơ quan, bộ máy của Nhà nước. 

     B. Tiếp tục ban hành những chính sách trọng dụng và thu hút người tài. 

     C. Quốc hội ban hành luật đầu tư cho đội ngũ trí thức được làm kinh tế. 

     D. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế. 

Câu 36. Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam thực 

hiện kể sách gì đế đối phó với kế hoạch Nava? 

     A. Lừa địch để đánh địch.      B. Đánh điểm, diệt viện. 

     C. Đánh vận động và công kiên.      D. Điều địch để đánh địch. 

Câu 37. Ở Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều 

     A. có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.      B. có sự điều chỉnh phương châm tác chiến. 

     C. tiêu diệt được hết lực lượng của đối phương.      D. là những trận đánh quyết chiến chiến lược. 

Câu 38. Nội dung đổi mới về kinh tế ở Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) và chính sách Kinh tế mới (NEP, 1921) 

ở nước Nga có điểm tương đồng nào sau đây? 

     A. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý của Nhà nước. 

     B. Xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiếm soát về pháp luật. 

     C. Ưu tiên về phát triển công nghiệp nặng và giao thông vận tải. 

     D. Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực. 

Câu 39. Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 - 

1975 là 

     A. dựa vào quân đội các nước thân Mì.      B. kết hợp với ném bom phá hoại miền Bắc. 

     C. dựa vào lực lượng quân sự Mĩ.      D. có sự tham chiến của quân Mĩ. 

Câu 40. Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận 

động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 
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     A. Xây dựng lí luận cách mạng đáp ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc. 

     B. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng. 

     C. Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương. 

     D. Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp. 

----HẾT--- 

 

 


